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                   TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            QUẬN LIÊN CHIỂU-TP ĐÀ NẴNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Bản án số: 62/2022/HSST 

            Ngày: 10/8/2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Thanh Hùng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Văn Sỹ 

                       Bà Nguyễn Thị Phương Thảo   

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thái Trâm Anh - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵn  

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Kiểm sát viên. 

 Ngày10 tháng 8 năm 2022 tại Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 49/2022/TLST-HS ngày 08 tháng 6 năm 2022 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 56/2022/QĐXXST-HS ngày 07  tháng 7 năm 

2022 đối với bị cáo: 

Đỗ Nguyễn Đăng H (Tên gọi khác: Không có), sinh năm 1981; nơi cư trú và 

chỗ ở: 35 Lê Lợi, tổ 01, phường Minh An, thành phố H, tỉnh Quảng Nam; nghề 

nghiệp: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Xuân X (sinh năm 1952 và bà Nguyễn Thị 

Kim L (chết); vợ: Lê Thị Hồng Tr và có 01 nhỏ sinh năm 2018; anh chị em ruột: Có 

03 anh em, bị cáo là người thứ ba; Tiền án; tiền sự: không;  

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trí, có mặt tại 

phiên tòa. 
 

 - Người đại diện hợp pháp của bị cáo H : Ông Đỗ Nguyễn Vĩnh Tr, sinh năm: 

1974; Địa chỉ: Số 66 đường Lê Lợi, tổ 01, phường Minh  An, thành phố Hội An, tỉnh 
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Quảng Nam, có mặt. 

 - Người bào chữa cho bị cáo H : Bà Lê Thị Hồng Th - Luật sư Công ty Luật 

TNHH Lê Thị Hồng Thanh và Cộng sự thuộc đoàn  luật sư thành phố Đà Nẵng, có 

mặt. 

* Bị hại: Ông Nguyễn Duy Th, sinh năm 1984. Địa chỉ: Số 195 Nguyễn 

Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vắng 

mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Đỗ Đăng X, sinh năm 1952. 

Địa chỉ: Số 35 đường Lê Lợi, tổ 01, phường Minh An, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. 

* Người làm chứng:  

1. Ông Phan Minh H, sinh năm 1979. Đại chỉ: Số 207 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Hòa Khánh Bắc, quận L, thành phố Đà  Nẵng, có mặt. 

2. Bà Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1954. Địa chỉ: K259/14 Trần Cao Vân, 

phường Xuân Hà, quận T, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt. 

3. Ông Nguyễn Hữu A, sinh năm 1967. Địa chỉ: Tổ 53, phường Hòa Hiệp 

Nam, quận L, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 
 

 Vào tối ngày 21.11.2021, H  là người bị loạn thần do sử dụng chất ma tuý được 

điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng tại 193 Nguyễn Lương 

Bằng, P. Hoà Khánh Bắc, quận L, TP. Đà Nẵng từ năm 2016 đến nay, biết được việc 

người thân sẽ nhờ bác sỹ của Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng vào đưa H đi 

chữa trị loạn thần như những lần trước nên H điều khiển xe mô tô hiệu Honda Future 

màu trắng gắn BKS 92C1- 364.72 đi từ nhà tại 35 Lê Lợi, P. Minh An, thành phố. H, 

T. Quảng Nam đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để gặp bác sĩ Phan Minh H là bác 

sỹ của Bệnh viện Tâm thần thường xuyên điều trị tâm thần cho H để nhờ bác sĩ 

không tiếp tục đưa H đi chữa trị tâm thần nữa. Trên đường đi, thấy xe gần hết xăng 

nên H ghé một điểm bán xăng lẻ trên đường mua 50.000 đồng xăng bỏ vào một bao 

nilong cầm theo để khi xe hết xăng thì đổ vào. Đến khoảng 23h00’ thì H đi đến Bệnh 

viện tâm thần thành phố Đà Nẵng thì thấy cổng Bệnh viện đóng nên dựng xe mô tô 
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BKS 92C1- 364.72 lên vỉa hè rồi đi đến khu vực cổng bảo vệ để hỏi và X gặp bác sỹ 

Phan Minh H nhưng không thấy ai nên đi ra phía trước cổng Bệnh viện và châm lửa 

mồi thuốc lá để hút. Do lúc này, H đang cầm bịch xăng trên tay nên khi mồi lửa thì 

bịch xăng bị bắt lửa và bốc cháy, hoảng sợ H vứt bao nilong đang cháy xuống đất thì 

trúng vào phần phía trước bên phải của xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander màu 

trắng BKS 43A- 452.53 của anh Nguyễn Duy Th đang đỗ ngay bên ngoài cổng Bệnh 

viện tâm thần thành phố Đà Nẵng khiến xe ô tô bốc cháy. Hoảng sợ, H bỏ chạy khỏi 

hiện trường. Sau đó, bảo vệ Bệnh viện Tâm thần phát hiện đám cháy nên tiến hành 

dập lửa. Đến ngày 23.11.2021, H  được gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện tâm 

thần thành phố Đà Nẵng.  

Theo kết luận định giá tài sản: Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander màu trắng 

BKS 43A- 452.53 bị thiệt hại 465.000.000 đồng.  

Theo kết luận giám định pháp y về tâm thần số 112/KLGĐ ngày 24.01.2022 của 

Trung tâm pháp y tầm thần khu vực miền trung kết luận H: 

Trước thời điểm gây án:  

Về Y học: Rối loạn loạn thần trong rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng 

nhiều loại ma tuý, trạng thái hỗn hợp. 

Về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: Hạn chế khả năng nhận 

thức và khả năng điều khiển hành vi. 

 Tại thời điểm gây án: 

 Về Y học: Rối loạn loạn thần trong rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng 

nhiều loại ma tuý, trạng thái hỗn hợp. 

Về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: Hạn chế khả năng nhận 

thức và khả năng điều khiển hành vi. 

Thời điểm hiện tại: 

Về Y học: Rối loạn loạn thần trong rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng 

nhiều loại ma tuý, trạng thái hỗn hợp. 

Đối tượng cần được điều trị ngoại trú liên tục và cách ly ma tuý. 
 

Về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: Hạn chế khả năng 

nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.  

Theo kết luận giám định số 48/GĐCH-PKTHS ngày 17.12.2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng kết luận: 

Vùng xuất phát cháy: Tại nửa đầu xe bên phải trên nắp capo, khoang máy và 

bánh xe phía trước của xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander màu trắng BKS 43A- 
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452.53. 

Nguyên nhân cháy: Do sự tác động của con người gây cháy tại vùng xuất phát 

nêu trên, sau đó bén lửa cháy vào bên trong khoang máy, phía dưới gầm xe và cháy 

lan về phía sau xe.  

Theo kết luận giám định dữ liệu điện tử đối với tập tin camera thu giữ được số 

16/KL- C09C0 Đ1 ngày 27.01.2022 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đà 

Nẵng kết luận: Không xác định được động tác của người xuất hiện gần xe ô tô màu 

trắng đỗ gần cổng ra vào.  

Vật chứng thu giữ:  

Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander màu trắng BKS 43A- 452.53 bị hư hỏng 

do cháy; 01 xe mô tô hiệu Honda Future màu trắng gắn BKS 92C1- 364.72; 01 quần 

đùi nam bằng vải jeans màu trắng trên mặt sau của quần có dán nhãn Ben Morocco 

hai ống quần có hai túi màu rằng ri (xanh xám); 01 áo thun ngắn tay cổ tròn màu 

xanh xám vàng phía trước ngực áo có in hình con chim. 

 Về dân sự: Bị cáo đã bồi thương thiệt hại cho bị hại. Bị hại đã nhận tiền và 

không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xem xét. 

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng giữ 

nguyên toàn bộ nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời căn cứ vào tính chất mức 

độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo H , đề nghị Hội đồng xét xử: 

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 180; điểm b, i, s, q khoản 1 khoản khoản 2 Điều 51 và 

Điều 36 của Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo H từ 09 đến 12 tháng cải tạo không 

giam giữ. 

Ngoài ra Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đề nghị Hội đồng xét xử, xử 

lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về tố tụng: 

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra; Điều tra viên; 

Viện kiểm sát; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự thủ tục quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy 
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tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện. Do đó hành vi của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Sự vắng mặt của người tham gia tố tụng: Bị hại ông Nguyễn Duy Th, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đỗ Đăng X, những người làm chứng bà Nguyễn 

Thị L, ông Nguyễn Hữu A đã được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa hợp lệ nhưng 

vẫn vắng mặt. Tuy nhiên, những người này đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, việc 

vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc xét xử. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 

292 và Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự quyết định vẫn tiến hành xét xử. 

[3] Về nội dung: 

Xét hành vi của bị cáo thì thấy; Khoảng 23h00’ ngày 21/11/2021, tại trước cổng 

Bệnh viện Tâm thần tại 193 Nguyễn Lương Bằng, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, 

TP. Đà Nẵng, H đã có hành vi vô ý làm hư hỏng xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi 

Xpander màu trắng BKS 43A- 452.53 với giá trị tài sản bị thiệt hại là 465.000.000đ 

của anh Nguyễn Duy Th. 

Tại phiên tòa, bị cáo H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận của bị 

cáo còn phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng, phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác như biên bản khám nghiệm hiện trường cùng bản ảnh hiện trường, kết 

luận định giá tài sản, vật chứng vụ án đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. 

Xét thấy, hành vi của bị cáo H hút thuốc, khi cầm bịch xăng bên cạnh, lẽ ra bị 

cáo phải nhận thức được rằng, xăng là vật dễ cháy khi tiếp xúc gần lửa và sẽ bùng 

phát, bị cáo phải thấy trước được hậu quả sẽ xảy ra, nhưng do vì quá cẩu thả nên bị 

cáo vẫn thực hiện hành vi và để mặc cho hậu quả xảy ra. Khi ngọn lửa cháy cao nên 

đã gây ra hậu quả làm cháy xe ô tô, gây thiệt hại tài sản cho bị hại tổng cộng 

465.000.000đ. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo H phạm tội 

“Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 180 Bộ 

luật Hình sự như phần luận tội của Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

 Hành vi của bị cáo H là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm 

đến quyền sở hữu của người khác mà còn gây mất an ninh, tại địa phương, do đó cần 

phải xử lý nghiêm, phù hợp với tính chất và mức độ mà bị cáo gây ra qua đó cũng 
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nhằm mục đích giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng và chống 

tội phạm chung trong giai đoạn hiên nay. 
 

 

 Tuy nhiên xét, quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo H có thái độ 

khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo đã tác đông gia đình khắc phục, bồi thường 

toàn bộ thiệt hại cho bị hại, bị hại bãi nại X giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, thời điểm 

phạm tội bị cáo có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Vì vậy 

Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm b, i, s, q 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo 

khi lượng hình.  Xét thấy bị cáo H có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên không 

cần thiết cách  ly bị cáo khỏi xã hội, cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ 

theo đề nghị của kiểm sát viên cũng đủ răng đe giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt. 
 

 Bị cáo H không có thu nhập, việc làm ổn định, do đó Hội đồng xét xử miễn 

khấu trừ thu nhập cho bị cáo H. Tại phiên tòa bị cáo H khai mặc dù bị cáo bị 

hạn chế năng lực hành vi dân sự , nhưng hiện tại sức khỏe tốt, có khả 

năng lao động. Vì vậy bị cáo H phải thực hiện lao động phục vụ cộng đồng 

tại địa phương trong thời gian cải tạo không giam giữ. 
 

 

[3] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Đối với 01 xe mô tô hiệu Honda Future màu trắng gắn BKS 92C1- 364.72 đứng 

tên bị cáo H  không liên quan đến việc phạm tội nên Hội đồng xét xử tuyên trả lại cho 

bị cáo H.  

Đối với 01 quần đùi nam bằng vải jeans màu trắng trên mặt sau của quần có dán 

nhãn Ben Morocco hai ống quần có hai túi màu rằng; 01 áo thun ngắn tay cổ tròn 

màu xanh xám vàng phía trước ngực áo có in hình con chim bị cáo mặc vào thời điểm 

phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, tiêu hủy. 

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Đã bồi thường xong, bị hại không yêu cầu bồi 

thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết. 

        [5] Về án phí: Bị cáo H phải chịu 200.000 án phí hình sự sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
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 1. Tuyên bố: Bị cáo H phạm tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”. 

 Căn cứ vào: khoản 1 Điều 180; điểm b, i, s, q khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

36 Bộ luật Hình sự; 

 Xử phạt: Bị cáo H 12 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình 

phạt cải tạo không giam giữ  kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường Minh An, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng Nam nhận được quyết định thi hành án. 

 Giao bị cáo H cho Ủy ban nhân dân phường Minh An, thành phố H, tỉnh 

Quảng Nam giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không 

giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân nhân dân phường 

Minh An, thành phố H, tỉnh Quảng Nam trong việc giám sát, giáo dục bị cáo H .  

 Bị cáo H thực hiện lao động phục vụ cộng đồng tại địa phương trong thời gian 

cải tạo không giam giữ. 

 Nếu trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát giáo dục trong 

thời gian thử thách thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 100 của Luật thi hành án 

hình sự năm 2019. 
 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Trả lại xe mô tô hiệu Honda Future màu trắng gắn BKS 92C1- 364.72 đứng tên 

anh bị cáo H . 

Tịch thu, tiêu hủy: 01 quần đùi nam bằng vải jeans màu trắng trên mặt sau của 

quần có dán nhãn Ben Morocco hai ống quần có hai túi màu rằng; 01 áo thun ngắn 

tay cổ tròn màu xanh xám vàng phía trước ngực áo có in hình con chim. 

 (Hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang 

tạm giữ theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/7/2022). 

         3. Về án phí: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án). Bị cáo H  

phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 4. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Căn cứ Điều 333 Bộ luật tố tụng hình 

sự, bị cáo, đại diện hợp pháp cho bị cáo có mặt tại phiên được quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
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quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc ngày Tòa án niêm yết bản án. 

 

 

                   N¬i nhËn:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND Q. Liên Chiểu;                                               ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 

- VKSND TP. Đà Nẵng; 

- TAND TP. Đà Nẵng; 

- Công an Q. Liên Chiểu; 
- Chi cục THADS Q. Liên Chiểu; 

- Nhà tạm giữ Công an Q. Liên Chiểu; 

- Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hå s¬;                                                   Phạm Thanh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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